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Miyambo yoyambira Nghi thức giới
thiệu

Chizindikiro cha mtanda Biển báo chữ thập

M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi

Mzimu Woyera.

Nhân danh Chúa Cha, và

của Con, và của Chúa

Thánh Thần.

Ameni Amen

Moni Lời chào

Chisomo cha Ambuye wathu Yesu

Khristu, ndi chikondi cha Mulungu, ndi

mgonero wa Mzimu Woyera Khalani

nanu nonse.

Ân sủng của Chúa Jesus

Christ của chúng ta, và

tình yêu của Chúa, và sự

hiệp thông của Chúa

Thánh Thần ở bên tất cả

các bạn.

Ndi mzimu wanu. Và với tinh thần của bạn.

Cholembera Hành động sám hối

Abale (abale ndi alongo), tiyeni

tivomereze machimo athu, Chifukwa

chake kukonzekera kukondwerera

zinsinsi zopatulira.

Anh em (anh chị em),

chúng ta hãy thừa nhận

tội lỗi của mình, Và vì vậy

hãy chuẩn bị để ăn mừng

những bí ẩn thiêng liêng.

Ndikuvomereza Mulungu

Wamphamvuyonse Ndipo kwa inu,

abale ndi alongo, Kuti ndachimwa

kwambiri, M'malingaliro anga ndi

m'mawu anga, Zomwe ndachita

komanso zomwe ndalephera kuchita,

kudzera cholakwika changa, kudzera

cholakwika changa, Mwa kulakwa

kwanga koopsa; Chifukwa chake

ndikupempha kwa Mariya-namwali,

Angelo onse ndi oyera mtima onse,

Ndipo inu, abale ndi alongo,

Kundipempherera kwa Ambuye

Mulungu wathu.

Tôi thú nhận với Chúa toàn

năng Và với bạn, anh chị

em của tôi, rằng tôi đã

phạm tội rất nhiều, trong

suy nghĩ của tôi và trong

lời nói của tôi, trong

những gì tôi đã làm và

trong những gì tôi đã

không làm, thông qua lỗi

của tôi, thông qua lỗi của

tôi, thông qua lỗi đau

buồn nhất của tôi; Vì vậy,

tôi hỏi Mary Ever-irgin, Tất

cả các thiên thần và các vị
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thánh, Và bạn, anh chị em

của tôi, để cầu nguyện

cho tôi với Chúa, Thiên

Chúa của chúng ta.

Mulungu Wamphamvuyonse

amatichitira chifundo, Mutikhululukire

machimo athu, natibweretsa moyo

wosatha.

Cầu mong Chúa toàn năng

thương xót chúng ta, tha

thứ cho chúng ta tội lỗi

của chúng ta, Và đưa

chúng ta đến cuộc sống

vĩnh cửu.

Ameni Amen

Kheno Kyrie

Ambuye, chitirani chifundo. Chúa có lòng thương xót.

Ambuye, chitirani chifundo. Chúa có lòng thương xót.

Khristu, chitirani chifundo. Chúa ơi, xin thương xót.

Khristu, chitirani chifundo. Chúa ơi, xin thương xót.

Ambuye, chitirani chifundo. Chúa có lòng thương xót.

Ambuye, chitirani chifundo. Chúa có lòng thương xót.

Loliya Gloria

Ulemerero kwa Mulungu

Kumwambamwamba, ndi mtendere

padziko lapansi kwa anthu amene

akufuna zabwino. Timakutamandani,

timakudalitsani, timakukondani,

timakulemekezani, tikukuthokozani

chifukwa cha ulemerero wanu

waukulu, Yehova Mulungu, Mfumu ya

Kumwamba, O Mulungu, Atate

Wamphamvuzonse. Ambuye Yesu

Khristu, Mwana Wobadwa Yekha,

Ambuye Mulungu, Mwanawankhosa

wa Mulungu, Mwana wa Atate,

muchotsa machimo adziko lapansi,

tichitireni chifundo; muchotsa

machimo adziko lapansi, landirani

pemphero lathu; mwakhala pa dzanja

lamanja la Atate; tichitireni chifundo.

Vinh quang Đức Chúa Trời

cao cả nhất, và hòa bình

trên trái đất cho những

người có thiện chí. Chúng

tôi khen ngợi bạn, chúng

tôi chúc phúc cho bạn,

Chúng tôi yêu mến bạn,

chúng tôi tôn vinh bạn,

chúng tôi cảm ơn bạn vì

vinh quang to lớn của bạn,

Lạy Chúa là Vua trên trời,

Lạy Chúa là Cha toàn

năng. Lạy Chúa Giêsu

Kitô, Con Độc Sinh, Lạy

Chúa là Thiên Chúa, Chiên

Con của Chúa, Con của

Cha, bạn lấy đi tội lỗi của

thế giới, Hãy thương xót
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Pakuti Inu nokha ndinu Woyera. Inu

nokha ndinu Yehova, Inu nokha ndinu

Wammwambamwamba. Yesu Khristu,

ndi Mzimu Woyera, mu ulemerero wa

Mulungu Atate. Amene.

chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi

của thế giới, nhận lời cầu

nguyện của chúng tôi; bạn

đang ngồi bên hữu Đức

Chúa Cha, Hãy thương xót

chúng tôi. Đối với bạn một

mình là Đấng Thánh, một

mình bạn là Chúa, một

mình bạn là Đấng Tối Cao,

Chúa ơi, với Chúa Thánh

Thần, trong vinh quang

của Đức Chúa Trời là Cha.

Amen.

Kusonketsa Sưu tầm

Tiyeni tipemphere. Hãy cùng cầu nguyện.

Amene. Amen.

Linurgy ya Mawu Phụng vụ của từ
Kuwerenga koyamba Lần đầu đọc

Mawu a Yehova. Lời của Chúa.

Zikomo Mulungu! Tạ ơn thần.

PALIS Thi thiên đáp ứng

Kuwerenga kwachiwiri Đọc thứ hai

Mawu a Yehova. Lời của Chúa.

Zikomo Mulungu! Tạ ơn thần.

Mau amubaibulo Sách Phúc Âm

Ambuye akhale nanu. Chúa ở với bạn.

Ndipo ndi mzimu wanu. Và với tinh thần của bạn.

Kuwerenga kwa Holy Gospel malinga

ndi N.

Bài đọc Phúc âm thánh

theo N.

Ulemerero kwa inu, O Ambuye Vinh quang cho bạn, hỡi

Chúa

Uthenga Wabwino wa Ambuye. Tin Mừng của Chúa.

Madalitso kwa inu, Ambuye Yesu

Khristu.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi

khen Chúa.

Ubweya Bài giảng
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Ntchito Zachikhulupiriro Tuyên xưng đức tin

Ndimakhulupirira mwa Mulungu

mmodzi, Atate wamphamvu zonse,

Mlengi wa kumwamba ndi dziko

lapansi, zinthu zonse zooneka ndi

zosaoneka. Ndikhulupirira mwa

Ambuye mmodzi Yesu Khristu, Mwana

wobadwa yekha wa Mulungu,

wobadwa ndi Atate mibadwo yonse

isanakhale. Mulungu wochokera kwa

Mulungu, Kuwala kochokera ku

Kuwala, Mulungu woona wochokera

kwa Mulungu woona, wobadwa,

wosapangidwa, wofanana ndi Atate;

mwa Iye zinthu zonse zinalengedwa.

Kwa ife anthu ndi ku chipulumutso

chathu, iye anatsika kuchokera

kumwamba. ndipo mwa Mzimu

Woyera adabadwa mwa Namwali

Mariya, nakhala munthu. Chifukwa

cha ife adapachikidwa pansi pa

Pontiyo Pilato; anafa ndipo anaikidwa

m’manda, ndipo adawukanso tsiku

lachitatu mogwirizana ndi Malemba.

Anakwera kumwamba ndipo wakhala

pa dzanja lamanja la Atate. Iye

adzabweranso mu ulemerero

kuweruza amoyo ndi akufa ndipo

ufumu wake sudzatha. Ndikhulupirira

mwa Mzimu Woyera, Ambuye,

wopatsa moyo, amene atuluka kwa

Atate ndi Mwana, amene

apembedzedwa ndi kulemekezedwa

ndi Atate ndi Mwana; amene

analankhula mwa aneneri. Ine

ndimakhulupirira mu mpingo umodzi,

woyera, wa katolika ndi wa utumwi.

Ndikuvomereza Ubatizo umodzi

Tôi tin vào một Chúa, Cha

toàn năng, người tạo ra

trời và đất, của tất cả

những thứ hữu hình và vô

hình. Tôi tin vào một Chúa

Giê-xu Christ, Con Độc

Sinh của Đức Chúa Trời,

sinh ra bởi Cha trước mọi

thời đại. Chúa từ Chúa,

Ánh sáng từ ánh sáng,

Chúa thật từ Chúa thật,

được sinh ra, không được

tạo dựng, hợp thể với Đức

Chúa Cha; Nhờ Ngài, tất

cả mọi thứ đã được thực

hiện. Đối với loài người

chúng ta và vì sự cứu rỗi

của chúng ta, Ngài đã từ

trời xuống, và bởi Chúa

Thánh Thần đã nhập thể

của Đức Trinh Nữ Maria, và

trở thành người đàn ông.

Vì lợi ích của chúng tôi,

ông ấy đã bị đóng đinh

dưới tay Pontius Pilate,

anh ta phải chịu cái chết

và được chôn cất, và tăng

trở lại vào ngày thứ ba

phù hợp với Kinh thánh.

Anh ấy lên trời và ngự bên

hữu Đức Chúa Cha. Ngài

sẽ trở lại trong vinh quang

phán xét người sống và

người chết và vương quốc

của anh ấy sẽ không có

hồi kết. Tôi tin vào Chúa

Thánh Thần, Chúa, Đấng



Chichewa (chiCheŵa) Vietnamese (Tiếng Việt)

wokhululukidwa machimo ndipo

ndikuyembekezera kuuka kwa akufa

ndi moyo wapadziko limene likudza.

Amene.

ban sự sống, người đến từ

Chúa Cha và Chúa Con, ai

ở với Cha và Con được tôn

thờ và tôn vinh, người đã

nói qua các tiên tri. Tôi tin

vào một Giáo hội thánh

thiện, công giáo và tông

truyền. Tôi tuyên xưng

một Phép Rửa để được tha

tội và tôi mong chờ sự

sống lại của người chết và

cuộc sống của thế giới sắp

tới. Amen.

Pemphelo lapadziko lonse Cầu nguyện phổ quát

Ife tikupemphera kwa Ambuye. Chúng tôi cầu nguyện với

Chúa.

Ambuye, imvani pemphero lathu. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu

nguyện của chúng con.

Linurgy ya Ukaristia Phụng vụ của Bí
tích Thánh Thể

Zopereka Vật phẩm

Wodalitsika Mulungu mpaka kalekale. Chúc tụng Chúa đến muôn

đời.

pempherani abale (abale ndi alongo)

kuti nsembe yanga ndi yanu zikhale

zovomerezeka kwa Mulungu, Atate

wamphamvuyonse.

Cầu nguyện, anh em (anh

chị em), rằng sự hy sinh

của tôi và của bạn có thể

được Đức Chúa Trời chấp

nhận, Cha toàn năng.

Ambuye alandire nsembe m'manja

mwanu chifukwa cha ulemerero ndi

ulemerero wa dzina lake, kwa ubwino

wathu ndi zabwino za Mpingo wake

wonse woyera.

Xin Chúa chấp nhận sự hy

sinh trong tay bạn vì sự

ngợi khen và vinh quang

danh Ngài, vì lợi ích của

chúng tôi và sự tốt lành

của tất cả Giáo hội thánh

thiện của Ngài.

Amene. Amen.



Chichewa (chiCheŵa) Vietnamese (Tiếng Việt)

Pemphero la Ukaristia Cầu nguyện Thánh Thể

Ambuye akhale nanu. Chúa ở với bạn.

Ndipo ndi mzimu wanu. Và với tinh thần của bạn.

Kwezani mitima yanu. Nâng cao trái tim của bạn.

Timawakweza kwa Yehova. Chúng tôi nâng họ lên với

Chúa.

Tiyeni tiyamike Yehova Mulungu

wathu.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa

là Thiên Chúa của chúng

ta.

Ndi zolondola ndi zolungama. Nó là đúng và chính xác.

Woyera, Woyera, Woyera, Ambuye

Mulungu wa makamu. Kumwamba ndi

dziko lapansi zadzaza ulemerero

wanu. Hosana m'Mwambamwamba.

Wodala iye amene akudza m'dzina la

Ambuye. Hosana m'Mwambamwamba.

Holy, Holy, Holy Lord God

of host. Trời và đất đầy

vinh quang của bạn. Kinh

tin kính chúa tối cao.

Phước cho kẻ nhân danh

Chúa mà đến. Kinh tin

kính chúa tối cao.

Chinsinsi cha chikhulupiriro. Bí ẩn của niềm tin.

Timalengeza za imfa yanu, Yehova,

ndi kuvomereza kuuka kwanu mpaka

mutabweranso. Kapena: Pamene tidya

Mkate uwu ndi kumwa chikho ichi,

Timalalikira za imfa yanu, Yehova,

mpaka mutabweranso. Kapena:

Tipulumutseni, Mpulumutsi wa dziko

lapansi, chifukwa cha Mtanda ndi

Kuuka kwa akufa mwatimasula.

Chúng tôi tuyên bố cái

chết của bạn, hỡi Chúa, và

tuyên bố sự phục sinh của

bạn cho đến khi bạn trở

lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn

Bánh này và uống Chén

này, chúng tôi tuyên bố

cái chết của bạn, hỡi

Chúa, cho đến khi bạn trở

lại. Hoặc: Cứu chúng tôi,

Cứu Chúa của thế giới, vì

Thập tự giá và sự Phục

sinh của bạn bạn đã giải

phóng chúng tôi.

Amene. Amen.

Mwambo wa Mgonero Nghi thức Rước lễ

Pa lamulo la Mpulumutsi ndipo

opangidwa ndi chiphunzitso

Theo lệnh của Saviour và

được hình thành bởi sự
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chaumulungu, ife tingayerekeze

kunena kuti:

dạy dỗ của thần thánh,

chúng tôi dám nói:

Atate wathu wakumwamba, dzina lanu

liyeretsedwe; ufumu wanu udze,

kufuna kwanu kuchitidwe padziko

lapansi monga kumwamba. Mutipatse

ife lero chakudya chathu chalero,

ndipo mutikhululukire zolakwa zathu.

monga ife tiwakhululukira iwo amene

atilakwira ife; ndipo musatitengere

kokatiyesa; koma mutipulumutse kwa

woyipayo.

Cha của chúng ta, Đấng

ngự trên trời, linh thiêng là

tên của bạn; vương quốc

của bạn đến, bạn sẽ được

thực hiện dưới đất cũng

như trên trời. Cho chúng

tôi miếng ăn hằng ngày,

và tha thứ cho chúng tôi

những vi phạm của chúng

tôi, khi chúng ta tha thứ

cho những ai xâm phạm

chúng ta; và dẫn chúng ta

không bị cám dỗ, nhưng

hãy giải cứu chúng ta khỏi

sự dữ.

Tipulumutseni, Ambuye,

tikukupemphani, ku zoipa zonse,

perekani mtendere masiku athu ano;

kuti, ndi thandizo la chifundo chanu,

titha kukhala omasuka ku uchimo

nthawi zonse ndi wotetezedwa ku

zovuta zonse, pamene tikudikira

chiyembekezo chodala ndi kudza kwa

Mpulumutsi wathu, Yesu Kristu.

Lạy Chúa, xin giải thoát

chúng con khỏi mọi điều

ác, ân cần ban cho hòa

bình trong thời đại của

chúng ta, điều đó, nhờ sự

giúp đỡ của lòng thương

xót của bạn, chúng ta có

thể luôn luôn thoát khỏi

tội lỗi và an toàn trước

mọi khó khăn, khi chúng

ta chờ đợi niềm hy vọng

may mắn và sự xuất hiện

của Đấng Cứu Rỗi của

chúng ta, Chúa Giê Su Ky

Tô.

Kwa ufumu, mphamvu ndi ulemerero

ndi zanu tsopano ndi nthawi zonse.

Đối với vương quốc, quyền

lực và vinh quang là của

bạn bây giờ và mãi mãi.

Ambuye Yesu Khristu, amene adati

kwa Atumwi anu: Mtendere

ndikusiyirani inu, mtendere wanga

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã

nói với các Sứ đồ của bạn:

Bình yên tôi để lại cho
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ndikupatsani; musayang'ane machimo

athu, koma pa chikhulupiriro cha

Mpingo wanu, ndipo mwachisomo

amupatse mtendere ndi umodzi

mogwirizana ndi chifuniro chanu.

Amene ali ndi moyo ndi kulamulira ku

nthawi za nthawi.

bạn, bình yên của tôi tôi

cho bạn, đừng nhìn vào tội

lỗi của chúng ta, nhưng

dựa trên đức tin của Giáo

hội của bạn, và ân cần

ban cho cô ấy hòa bình và

thống nhất phù hợp với ý

muốn của bạn. Ai sống và

trị vì mãi mãi.

Amene. Amen.

Mtendere wa Ambuye ukhale nanu

nthawi zonse.

Sự bình an của Chúa luôn

ở với bạn.

Ndipo ndi mzimu wanu. Và với tinh thần của bạn.

Tiyeni tiperekane chizindikiro cha

mtendere.

Chúng ta hãy cho nhau

dấu chỉ của hòa bình.

Mwanawankhosa wa Mulungu, amene

amachotsa machimo adziko lapansi,

tichitireni chifundo. Mwanawankhosa

wa Mulungu, amene amachotsa

machimo adziko lapansi, tichitireni

chifundo. Mwanawankhosa wa

Mulungu, amene amachotsa machimo

adziko lapansi, tipatseni mtendere.

Chiên con của Đức Chúa

Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi. Chiên con của

Đức Chúa Trời, bạn cất đi

tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi.

Chiên con của Đức Chúa

Trời, bạn cất đi tội lỗi của

thế giới, ban cho chúng tôi

hòa bình.

Onani Mwanawankhosa wa Mulungu,

tawonani Iye amene achotsa machimo

adziko lapansi. Odala ali amene

ayitanidwa ku mgonero wa

Mwanawankhosa.

Kìa Chiên Con của Đức

Chúa Trời, Kìa người cất tội

lỗi thế gian. Phước cho

những ai được gọi đến bữa

tối của Chiên Con.

Ambuye, sindine woyenera kuti ulowe

pansi pa denga langa, koma nenani

mau okha, ndipo moyo wanga

udzaciritsidwa.

Chúa ơi, con không xứng

đáng mà bạn nên vào dưới

mái nhà của tôi, nhưng chỉ

nói lời nói và linh hồn tôi

sẽ được chữa lành.

Thupi (Magazi) a Khristu. Mình (Máu) của Đấng

Christ.
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Amene. Amen.

Tiyeni tipemphere. Hãy cùng cầu nguyện.

Amene. Amen.

Miyambo yomaliza Kết thúc nghi
thức

Dalitso Ban phước

Ambuye akhale nanu. Chúa ở với bạn.

Ndipo ndi mzimu wanu. Và với tinh thần của bạn.

Mulungu Wamphamvuzonse

akudalitseni, Atate, ndi Mwana, ndi

Mzimu Woyera.

Xin Chúa toàn năng phù

hộ cho bạn, Chúa Cha,

Chúa Con và Chúa Thánh

Thần.

Amene. Amen.

Kuchotsedwa ntchito Sa thải

Pitani, Misa yatha. Kapena: Pitani,

lengezani Uthenga Wabwino wa

Ambuye. Kapena: Pitani mumtendere,

mukulemekeza Ambuye ndi moyo

wanu. Kapena: Pita mumtendere.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã

kết thúc. Hoặc: Ra đi loan

báo Tin Mừng của Chúa.

Hoặc: Ra đi trong bình an,

đời đời bạn làm vinh hiển

Chúa. Hoặc: Đi trong hòa

bình.

Zikomo Mulungu! Tạ ơn thần.
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